
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THỆN TÍN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn hưởng mức phụ cấp

và mức hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh hằng tháng
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của Chủ tịch UBND xã Thiện Tín)     

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Chức danh hiện nay Số Quyết định

Mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm và mức
hỗ trợ kiêm nhiệm được hưởng hằng tháng

Thời gian
hưởngMức phụ cấp cho

chức danh không
chuyên trách thôn

Mức phụ cấp/hỗ trợ
cho chức danh kiêm

nhiệm
1 Thôn Trường Khánh

Trần Văn Tiến 13/4/1993 Bí thư Chi bộ Quyết định số 216-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã

2,17 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

Nguyễn Văn Trải 16/4/1994 Phó Bí thư Chi bộ -
Trưởng thôn

Quyết định số 216-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số 1070/QĐ-
UBND, ngày 22/7/2026 của Chủ tịch UBND xã

2,17 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/8/2026

Đoàn Việt Đức 09/10/1991 Trưởng ban công tác
Mặt trận

Quyết định số 17/QĐ-MTTQ ngày 09/7/2026 của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

2,16 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

2 Thôn Nhơn Lộc

Nguyễn Công Trọng 08/6/1981 Bí thư Chi bộ
kiêm Trưởng Thôn

Quyết định số 215-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số

1071/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của Chủ tịch
UBND xã Thiện Tín

2,17 lần mức lương
cơ sở

50% của 2,17 lần
mức lương cơ sở 01/7/2026

Trần Hữu Huy 20/6/1983 Phó Bí thư Chi bộ -
TBCT Mặt trận

Quyết định số 215-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số

16/QĐ-MTTQ ngày 09/7/2026 của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam xã

2,16 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/7/2026

3 Thôn Xuân Hòa

Nguyễn Ngọc Ấn 20/4/1985 Bí thư Chi bộ
kiêm Trưởng thôn

Quyết định số 213-QĐ/ĐU ngày 26/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số 1072/QĐ-
UBND ngày 22/7/2026 của Chủ tịch UBND xã

Thiện Tín

2,17 lần mức lương
cơ sở

50% của 2,17 lần
mức lương cơ sở 01/7/2026
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Hồ Quốc Đảm 19/3/1985
Phó Bí thư Chi bộ -
Trưởng ban công tác

Mặt trận

Quyết định số 213-QĐ/ĐU ngày 26/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số 15/QĐ-
MTTQ ngày 09/7/2026 của UBMTTQVN xã

2,16 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/7/2026

4 Thôn Tân Phú

Phạm Thị Chi 17/01/1995 Phó Bí thư Chi bộ -
TBCT Mặt trận

Quyết định số 227-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số 12/QĐ-
MTTQ ngày 09/7/2026 của UBMTTQVN xã

2,16 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/7/2026

Nguyễn Văn Quý 05/06/1997 Bí thư Chi bộ
kiêm Trưởng thôn

Quyết định số 227-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số 1073/QĐ-
UBND ngày 22/7/2026 của Chủ tịch UBND xã

2,17 lần mức lương
cơ sở

50% của 2,17 lần
mức lương cơ sở 01/7/2026

5 Thôn Phú Thọ

Võ Thị Yến Ly 10/10/1993 Bí thư Chi bộ Quyết định số 228-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã

2,17 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

Lý Quốc Như 08/07/1980 Phó Bí thư Chi bộ -
Trưởng thôn

Quyết định số 228-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số 1074/QĐ-
UBND ngày 22/7/2026 của Chủ tịch UBND xã

Thiện Tín

2,17 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/8/2026

Nguyễn Thị Hàng 08/12/1981 Trưởng Ban Công tác
Mặt Trận

Quyết định số 13/QĐ-MTTQ ngày 09/7/2026 của Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

2,16 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

6 Thôn Trũng Kè

Lê Thị Thanh Linh 15/10/1998 Bí thư Chi bộ
kiêm TBCT Mặt trận

Quyết định số 229-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã (Thông báo kết luận số 260-

TB/ĐU ngày 09/7/2026 của BTV Đảng ủy xã);
Quyết định số 14/QĐ-MTTQ ngày 09/7/2026 của

UBMTTQVN xã

2,17 lần mức lương
cơ sở

50% của 2,17 lần
mức lương cơ sở 01/7/2026

Hồ Văn Xào 20/10/1996 Phó Bí thư Chi bộ -
Trưởng thôn

Quyết định số 229-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số

1075/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của Chủ tịch
UBND xã

2,17 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/8/2026

7 Thôn Vạn Xuân

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Chức danh hiện nay Số Quyết định

Mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm và mức
hỗ trợ kiêm nhiệm được hưởng hằng tháng

Thời gian
hưởngMức phụ cấp cho

chức danh không
chuyên trách thôn

Mức phụ cấp/hỗ trợ
cho chức danh kiêm

nhiệm
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Lê Thị Tần 25/02/1981 Bí thư Chi bộ Quyết định số 217-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã

2,17 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

Huỳnh Tấn Vương 28/11/1982 Trưởng Ban công tác
Mặt trận

Quyết định số 18/QĐ-MTTQ ngày 09/7/2026
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

2,16 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

Bùi Quang Trường 04/10/1983 Phó Bí thư Chi bộ -
Trưởng Thôn

Quyết định số 217-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số

1076/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của Chủ tịch
UBND xã

2,17 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/8/2026

8 Thôn Phú Lâm

Nguyễn Thị Triều Phú 01/01/1990 Phó Bí thư chi bộ -
Trưởng thôn

Quyết định số 221-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số

1077/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của Chủ tịch
UBND xã

2,17 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/8/2026

Nguyễn Thị Dung 11/10/1990 Bí thư Chi bộ Quyết định số 221-QĐ/ĐU ngày 27/6/2026 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã

2,17 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

Phạm Đình Duy 11/02/1988  Trưởng Ban công tác
Mặt trận

Quyết định số 19/QĐ-MTTQ ngày 09/7/2026
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

2,16 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

9 Thôn Bàn Thới

Nguyễn Thị Oanh Vũ 28/8/1982 Bí thư Chi bộ

Quyết định số 185-QĐ/ĐU ngày 25/6/2026
của Ban Thường vụ Đảng ủy xã (Thông báo
kết luận số 245-TBKL/ĐU ngày 24/6/2026

của Ban Thường vụ Đảng ủy xã)

2,17 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

Trần Đức Đạt 08-11-1991 Phó Bí thư chi bộ -
Trưởng thôn

Quyết định số 185-QĐ/ĐU ngày 25/6/2026 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã (Thông báo kết luận

số 245-TBKL/ĐU ngày 24/6/2026 của Ban
Thường vụ Đảng ủy xã); Quyết định số

1078/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của Chủ tịch
UBND xã

2,17 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/8/2026

Nguyễn Duy Cư 02/06/1982 Trưởng Ban công tác
Mặt trận

Quyết định số 20/QĐ-MTTQ ngày 09/7/2026
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

2,16 lần mức lương
cơ sở 01/7/2026

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Chức danh hiện nay Số Quyết định

Mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm và mức
hỗ trợ kiêm nhiệm được hưởng hằng tháng

Thời gian
hưởngMức phụ cấp cho

chức danh không
chuyên trách thôn

Mức phụ cấp/hỗ trợ
cho chức danh kiêm

nhiệm
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10 Thôn Ngọc Sơn

Võ Hữu Trung 20/05/1978 Bí thư Chi bộ
 kiêm Trưởng thôn

Quyết định số 187-QĐ/ĐU ngày 25/6/2026
của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định
số 941/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Chủ

tịch UBND xã

2,17 lần mức lương
cơ sở

50% của 2,17 lần
mức lương cơ sở 01/7/2026

Đặng Thị Minh 30/03/1986
Phó Bí thư chi bộ -

Trưởng Ban CT Mặt
trận

Quyết định số 187-QĐ/ĐU ngày 25/6/2026 của
Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Quyết định số

21/QĐ-MTTQ ngày 09/7/2026 của
UBMTTQVN xã

2,16 lần mức lương
cơ sở 400.000 01/7/2026

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Chức danh hiện nay Số Quyết định

Mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm và mức
hỗ trợ kiêm nhiệm được hưởng hằng tháng

Thời gian
hưởngMức phụ cấp cho

chức danh không
chuyên trách thôn

Mức phụ cấp/hỗ trợ
cho chức danh kiêm

nhiệm
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